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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


ĐỀ ÁN
Thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

PHẦN I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; tại khoản 1 Điều 21 Luật phí và lệ phí quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “1. Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, trong đó tại Điều 45 quy định: “3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật”. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; trong đó tại khoản 1 Điều 6 nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng Đề án thu phí, lệ phí (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Và tại khoản 2 Điều 6 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”;

Căn cứ các quy định nêu trên, để phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương cần phải quy định đối tượng, nội dung, mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); Trên cơ sở Đề án của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát xây dựng Đề án “Thu phí phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)” trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện.
PHẦN II
CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

PHẦN III

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Đề án này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện. 

b) Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.
2. Người nộp phí và tổ chức thu phí
a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở địa  phương thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên  địa bàn tỉnh Kon Tum. 
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố hoặc các cơ quan thường trực thẩm định (Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường) được giao thực hiện thẩm định cấp Giấy phép môi trường là tổ chức thu phí theo quy định tại Đề án này.

PHẦN IV

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Xác định nhóm các dự án/cơ sở sản xuất phải có Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Căn cứ quy định tại Điều 39, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020, nhóm các dự án, cơ sở phải có Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm:

1.1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

a) Dự án/cơ sở sản xuất nhóm II bao gồm:

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình.

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

b) Dự án/cơ sở sản xuất nhóm III theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

c) Dự án/cơ sở sản xuất hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

1.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với dự án/cơ sở sản xuất nhóm III theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Thời điểm cấp Giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau: 

- Đối với dự án mới, thời điểm cấp Giấy phép là sau khi được phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường và trước khi vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường nhưng phải đảm bảo hoàn thành việc xây dựng và chuẩn bị vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

- Đối với dự án đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời gian vận hành thử nghiệm.

- Đối với các cơ sở đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, hoạt động cấp giấy phép môi trường phải được thực hiện trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành.

- Đối với cơ sở đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành và đã được cấp giấy phép môi trường thành phần thì được sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.    

3. Nhóm dự án/cơ sở được phân loại để xác định mức phí thẩm định

Căn cứ quy định về đối tượng cấp Giấy phép, thời điểm cấp Giấy phép, trình tự thủ tục cấp giấy phép, nội dung Giấy phép quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và văn bản hướng dẫn thực thi, nội dung Cấp giấy phép môi trường bao gồm các hoạt động tương tự nhau. Như vậy, các nhóm dự án/cơ sở được phân loại để xác định mức phí do cơ quan địa phương thực hiện như sau:

a. Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án/cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

-
Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm II và nhóm III

-
Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các cơ sở thuộc nhóm II và nhóm III hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực.
b
. Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án/cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện

-
Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm III.
-
Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các cơ sở thuộc nhóm III hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực.
4. Hoạt động thẩm định, cấp Giấy phép môi trường đối với các nhóm dự án

4.1. Cấp Giấy phép môi trường đối với các nhóm dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (dự án chưa vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường)

Hoạt động cấp Giấy phép môi trường đối với nhóm dự án này gồm các giai đoạn sau: Giai đoạn xử lý sơ bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; Giai đoạn triển khai các hoạt động kiểm tra thực tế tại cơ sở/doanh nghiệp; Giai đoạn xử lý hoàn tất hồ sơ cấp Giấy phép. Tổng thời gian thực hiện quá trình cấp, cấp lại Giấy phép là 30 ngày làm việc.

a) Giai đoạn xử lý sơ bộ hồ sơ đề nghị thẩm định cấp Giấy phép môi trường

- Nội dung cơ bản của giai đoạn này là nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp cần thiết theo quy định hiện hành của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Đánh giá sơ bộ về cấu trúc, chất lượng của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Việc đánh giá này là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo hoặc trả lại hồ sơ đề nghị để hoàn thiện nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu.

 - Xác định mức phí cần phải nộp.

- Xác định thành phần các nhà quản lý, chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra.

- Lập kế hoạch và xác định nội dung hoạt động của Đoàn kiểm tra tại cơ sở.

b) Giai đoạn triển khai các hoạt động kiểm tra thực tế tại cơ sở/doanh nghiệp và tổ chức họp Hội đồng thẩm định

Sau khi nhận được phí cấp, cấp lại Giấy phép môi trường theo quy định (từ tổ chức/cá nhân đề nghị), cơ quan thường trực thẩm định cấp giấy phép môi trường tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường.

- Tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án/cơ sở. Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện một số nội dung sau:

+ Thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị ý kiến nhận xét bằng văn bản.

+ Tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở với sự có mặt của chủ cơ sở và các thành viên của Đoàn kiểm tra tại địa điểm sản xuất của cơ sở để thảo luận, đánh giá về việc hoàn thành đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo Đánh giá môi trường đã được phê duyệt.

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra và thành lập Biên bản kiểm tra.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường: Thành viên hội đồng thẩm định có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản làm cơ sở cho cơ quan cấp phép xem xét, quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.

- Tổ chức lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp dự án có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi; chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trong trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Giai đoạn xử lý hoàn tất hồ sơ cấp Giấy phép môi trường

- Rà soát, kiểm tra các hồ sơ đã được chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra và Hội đồng thẩm định. Trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho chủ dự án đầu tư.

4.2. Cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Về cơ bản, thành phần hồ sơ và việc xử lý sơ bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép môi trường đối với nhóm các dự án/cơ sở đang hoạt động tương tự như nội dung nêu tại mục 4.1. Tuy nhiên, các cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực sẽ bổ sung thêm hoạt động lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất để kiểm tra, đối chứng. Trường hợp kết quả phân tích mẫu chất thải không đạt QCVN, cơ quan thường trực cấp Giấy phép môi trường thông báo đến cơ sở/doanh nghiệp, xử lý vi phạm theo quy định và giám sát việc khắc phục các công trình bảo vệ môi trường hoặc cải thiện quy trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường rồi mới tiến hành hoạt động cấp phép. 

5. Xác định các nội dung, công việc đưa vào tính phí:

a) Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra:

- Chi phí đi lại, lưu trú cho các thành viên Đoàn kiểm tra và đại biểu ở địa phương khác tham dự phiên làm việc của Đoàn tại cơ sở.

- Chi phí cho các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra để đánh giá kết quả phân tích bổ sung và hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung.

- Chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải (phụ thuộc vào đối tượng đề nghị cấp Giấy phép) (Chỉ áp dụng đối với các dự án/cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực).

b) Chi phí cho việc họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường:

- Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định.

- Chi phí cho chế độ thành viên Hội đồng và các đại biểu tham gia phiên họp.

c) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác cấp Giấy phép môi trường.

PHẦN V

ĐỀ XUẤT BAN HÀNH MỨC THU PHÍ

Sau khi rà soát các quy định hiện hành, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất ban hành phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) bổ sung mục IX Phần Đ Phụ lục I (Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường) kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng, địa bàn thu phí: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Các trường hợp miễn, giảm nộp phí: Không quy định về miễn, giảm phí đối với các dự án/cơ sở đề nghị cấp Giấy phép môi trường.
3. Xây dựng khung mức thu phí:

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; trong đó tại Điều 8 quy định Nguyên tắc xác định mức thu phí, như sau: “Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”.
Trên cơ sở xác định các chi phí liên quan đến hoạt động thu phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường được thực hiện tại địa phương (chi tiết tại phụ lục đính kèm). Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng khung mức thu phí mức thu Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện bởi cấp tỉnh và cấp huyện như sau:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu phí đề nghị ban hành 

	a
	Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án/cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	
	

	-
	Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm II và nhóm III
	đồng/giấy phép/dự án/cơ sở
	10.600.000

	-
	Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các cơ sở thuộc nhóm II và nhóm III hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực
	đồng/giấy phép/dự án/cơ sở
	22.700.000

	b
	Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án/cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	
	

	-
	Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm III
	đồng/giấy phép/dự án/cơ sở
	5.700.000

	-
	Phí cấp Giấy phép môi trường đối với các cơ sở thuộc nhóm III hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực
	đồng/giấy phép/dự án/cơ sở
	9.400.000


3. Đề xuất phân bổ số thu phí:

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, trong đó: Tại khoản 1 Điều 12 quy định: “1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước”; Tại khoản 1 Điều 21 Luật phí và lệ phí quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “1. Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước: 100%. Nguồn kinh phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức qui định hiện hành. 
4. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Trên đây là Đề án “Thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp thứ 2 xem xét phê chuẩn./.


THUYẾT MINH

MỨC THU PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
(Kèm theo Đề án Thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện))

I. Dự toán chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm II và nhóm III thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

a) Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra.

b) Chi phí cho việc họp Hội đồng thẩm định.

c) Chi phí khác cuộc họp Hội đồng thẩm định để đánh giá hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung của chủ đầu tư dự án.

d) Chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải (phụ thuộc vào đối tượng đề nghị cấp Giấy phép) (Chỉ áp dụng đối với các dự án/cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực).

e) Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và thẩm định;
+ Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Ủy viên Hội đồng thẩm định và mời đại biểu;

+ Chi phí khảo sát hiện trường để kiểm chứng thông tin (chi phương tiện vận tải, công tác phí, chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu đối chứng,…);

+ Chi họp Hội đồng thẩm định, chi bài nhận xét: mức chi không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

+ Chi phí đi lại, lưu trú cho Ủy viên các tỉnh khác tham dự Hội đồng thẩm định (nếu có);
Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

BẢNG  1:
Dự toán chi phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (dự án chưa vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường)
        Đơn vị tính: VNĐ

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi
	Dự toán chi/1 hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra trước khi tổ chức hội đồng thẩm định 
	chuyến
	 
	 
	2.000.000
	 

	1.1
	Công tác phí cho các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham gia khảo sát
	Người
	5
	100.000
	500.000
	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

	1.2
	Thuê xe đi khảo sát (TP Kon Tum - các huyện, đi và về)
	chuyến
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Tạm tính

	2
	Chuyển hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin …
	hồ sơ
	1
	 
	900.000
	 

	2.1
	Xăng xe cho cán bộ chuyển hồ sơ cho các thành viên Đoàn kiểm tra
	người
	1
	100.000
	100.000
	Tạm tính

	2.2
	Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, phí bưu điện gửi kết quả;
	hồ sơ
	1
	800.000
	800.000
	Tạm tính

	3
	Chi Hội đồng thẩm định 01 hồ sơ/buổi
	 
	 
	 
	7.410.000
	 

	3.1
	Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT- BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính

	3.2
	Phó chủ tịch hội đồng (nếu có) 
	Người
	1
	600.000
	600.000
	

	3.3
	Ủy viên, thư ký hội đồng
	Người
	6
	300.000
	1.800.000
	

	3.4
	Đại biểu tham dự
	Người
	3
	150.000
	450.000
	

	3.5
	Bài nhận xét của ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	

	3.6
	Bài nhận xét của ủy viên hội đồng
	Bài viết
	6
	300.000
	1.800.000
	

	3.7
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý 
	Bài viết
	2
	400.000
	800.000
	

	3.8
	Chi nước uống
	người
	13
	20.000
	260.000
	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

	4
	Chi phí khác liên quan đến hoạt động thu phí (như: chi thông tin liên lạc,…)
	Hồ sơ
	1
	300.000
	300.000
	Tạm tính

	 
	Tổng cộng (Làm tròn)
	Hồ sơ 
	 01
	 
	10.600.000
	 


BẢNG  2:
Bảng 2: Dự toán chi phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường hoặc cơ sở đã đi vào hoạt động đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép môi trường)
        Đơn vị tính: VNĐ

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi
	Dự toán chi/1 hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra trước khi tổ chức hội đồng thẩm định 
	chuyến
	 
	 
	14.348.218
	 

	1.1
	Công tác phí cho các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham gia khảo sát
	Người
	5
	100.000
	500.000
	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

	1.2
	Thuê xe đi khảo sát (TP Kon Tum - các huyện, đi và về)
	chuyến
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Tạm tính

	1.3
	Chi cho quan trắc chất lượng môi trường
	 
	 
	 
	12.348.218
	 

	-
	Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nước thải (10 chỉ tiêu (pH, COD, BOD5, SS, Coliform, Dầu mỡ khoáng, NH4+, SO42, PO43-, Cl-,)/mẫu x 2 mẫu)
	Mẫu
	2
	3.879.781
	7.759.562
	Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh 

	-
	Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khí thải (6 chỉ tiêu (Bụi tổng, CO2, SO2, NO2, nhiệt độ, tiếng ồn)/mẫu x 2 mẫu)
	Mẫu
	2
	2.294.328
	4.588.656
	

	2
	Chuyển hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin …
	hồ sơ
	1
	 
	900.000
	 

	2.1
	Xăng xe cho cán bộ chuyển hồ sơ cho các thành viên Đoàn kiểm tra
	người
	1
	100.000
	100.000
	Tạm tính

	2.2
	Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, phí bưu điện gửi kết quả;
	hồ sơ
	1
	800.000
	800.000
	Tạm tính

	3
	Chi Hội đồng thẩm định 01 hồ sơ/buổi
	 
	 
	 
	7.410.000
	 

	3.1
	Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT- BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính

	3.2
	Phó  chủ tịch hội đồng (nếu có) 
	Người
	1
	600.000
	600.000
	

	3.3
	Ủy viên, thư ký hội đồng
	Người
	6
	300.000
	1.800.000
	

	3.4
	Đại biểu tham dự
	Người
	3
	150.000
	450.000
	

	3.5
	Bài nhận xét của ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	

	3.6
	Bài nhận xét của ủy viên hội đồng
	Bài viết
	6
	300.000
	1.800.000
	

	3.7
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý 
	Bài viết
	2
	400.000
	800.000
	

	3.8
	Chi nước uống
	người
	13
	20.000
	260.000
	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

	4
	Chi phí khác liên quan đến hoạt động thu phí (như: chi thông tin liên lạc,…)
	Hồ sơ
	1
	300.000
	300.000
	 Tạm tính

	 
	Tổng cộng (Làm tròn)
	Hồ sơ
	1
	
	22.900.000
	 


II. Dự toán chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc nhóm III thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm:

a) Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra.

b) Chi phí cho việc họp Hội đồng thẩm định.

c) Chi phí khác cuộc họp Hội đồng thẩm định để đánh giá hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung của chủ đầu tư dự án.

d) Chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải (phụ thuộc vào đối tượng đề nghị cấp Giấy phép) (Chỉ áp dụng đối với các dự án/cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực).

e) Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và thẩm định;
+ Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Ủy viên Hội đồng thẩm định và mời đại biểu;

+ Chi phí khảo sát hiện trường để kiểm chứng thông tin (chi phương tiện vận tải, công tác phí, chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu đối chứng,…);

+ Chi họp Hội đồng thẩm định, chi bài nhận xét: mức chi không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

+ Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
BẢNG  3:

Dự toán chi phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (dự án chưa vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường)
        Đơn vị tính: VNĐ

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi
	Dự toán chi/1 hồ sơ 
	Ghi chú

	1
	Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra trước khi tổ chức hội đồng thẩm định (xăng xe, công tác phí cho đoàn khảo sát)
	chuyến
	 
	 
	500.000
	 

	1.1
	Thuê xe đi khảo sát (Trung tâm huyện - các xã, đi và về)
	chuyến
	1
	500.000
	500.000
	Tạm tính

	2
	Chuyển hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin …
	hồ sơ
	1
	 
	250.000
	 

	2.1
	Xăng xe cho cán bộ chuyển hồ sơ cho các thành viên Đoàn kiểm tra
	người
	1
	50.000
	50.000
	Tạm tính

	2.2
	Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, phí bưu điện
	hồ sơ
	1
	200.000
	200.000
	Tạm tính

	3
	Chi Hội đồng thẩm định 01 hồ sơ/buổi
	 
	 
	 
	4.450.000
	 

	3.1
	Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT- BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính

	3.2
	Ủy viên, thư ký hội đồng
	Người
	4
	300.000
	1.200.000
	

	3.3
	Đại biểu tham dự
	Người
	3
	150.000
	450.000
	

	3.4
	Bài nhận xét của ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	

	3.5
	Bài nhận xét của ủy viên hội đồng
	Bài viết
	3
	300.000
	900.000
	

	3.6
	Chi nước uống
	người
	10
	20.000
	200.000
	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

	4
	Chi phí chung
	 
	 
	 
	500.000
	 

	4.1
	Chi phí cho thông tin liên lạc
	Hồ sơ
	1
	300.000
	300.000
	Tạm tính

	4.2
	Các khoản khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc thu phí;  gửi hồ sơ phê duyệt cho các đơn vị có liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn
	Hồ sơ
	1
	200.000
	200.000
	Tạm tính

	 
	Tổng cộng  (Làm tròn)
	Hồ sơ 
	 01
	 
	5.700.000
	 


BẢNG  4:

Dự toán chi phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường hoặc cơ sở đã đi vào hoạt động đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép môi trường)
        Đơn vị tính: VNĐ

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi
	Dự toán chi/1 hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra trước khi tổ chức hội đồng thẩm định (xăng xe, công tác phí cho đoàn khảo sát)
	chuyến
	 
	 
	4.232.574
	 

	1.1
	Thuê xe đi khảo sát (TP Kon Tum - các huyện, đi và về)
	chuyến
	1
	500.000
	500.000
	Tạm tính

	1.2
	Chi cho quan trắc chất lượng môi trường
	 
	 
	 
	3.732.574
	 

	-
	Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nước thải (05 chỉ tiêu (pH, COD, BOD5, SS, Coliform)/mẫu x 1 mẫu)
	Mẫu
	1
	1.654.129
	1.654.129
	Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh

	-
	Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khí thải (05 chỉ tiêu (Bụi tổng, CO2, SO2, NO2, tiếng ồn)/mẫu x 1 mẫu)
	Mẫu
	1
	2.078.445
	2.078.445
	

	2
	Chuyển hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin …
	hồ sơ
	1
	 
	250.000
	 

	2.1
	Xăng xe cho cán bộ chuyển hồ sơ cho các thành viên Đoàn kiểm tra
	người
	1
	50.000
	50.000
	Tạm tính

	2.2
	Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, phí bưu điện
	hồ sơ
	1
	200.000
	200.000
	Tạm tính

	3
	Chi Hội đồng thẩm định 01 hồ sơ/buổi
	 
	 
	 
	4.450.000
	 

	3.1
	Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT- BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính

	3.2
	Ủy viên, thư ký hội đồng
	Người
	4
	300.000
	1.200.000
	

	3.3
	Đại biểu tham dự
	Người
	3
	150.000
	450.000
	

	3.4
	Bài nhận xét của ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	

	3.5
	Bài nhận xét của ủy viên hội đồng
	Bài viết
	3
	300.000
	900.000
	

	3.6
	Chi nước uống
	người
	10
	20.000
	200.000
	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

	4
	Chi phí chung
	 
	 
	 
	500.000
	 

	4.4
	Chi phí cho thông tin liên lạc
	Hồ sơ
	1
	300.000
	300.000
	Tạm tính

	4.5
	Các khoản khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc thu phí;  gửi hồ sơ phê duyệt cho các đơn vị có liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn
	Hồ sơ
	1
	200.000
	200.000
	Tạm tính

	 
	Tổng cộng (Làm tròn)
	Hồ sơ 
	 01
	 
	9.400.000
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